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1 50836101 DO VAN TUAN Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 30.05.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

2 50836102 VU THI THUY OANH Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 02.06.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

3 50836103 PHAN THI MEN Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 05.06.2025
Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa

4 50836104 TONG VAN VIET Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 09.06.2025
Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa

5 50836105
TRAN THANH 

KHUONG
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 02.06.2025

Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

6 50836106
NGUYEN DUY 

CUONG
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 02.06.2025

Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa

7 50836107 NGUYEN DINH TU Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 10.06.2025
Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa

8 50836108
TRUONG NGOC 

TUAN
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 14.06.2025

Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

9 50836109 NGUYEN THI MY NA Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 02.06.2025
Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

10 50836110 MAI VAN SON Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 14.06.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

11 50836111 NGUYEN MINH QUI Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 12.06.2025
Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa

12 50836112 DOAN NGOC HUY Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 02.06.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

13 50836113 PHAN THI PHUONG Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 06.06.2025
Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa

14 50836114 NGUYEN VAN THAT Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 12.06.2025
Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

15 50836115 HO THI THU UYEN Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 07.06.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

16 50836116 TRAN ANH TUAN Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 13.06.2025
Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

17 50836117 LE DINH THIEN Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 06.06.2025
Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

18 50836118 LE VAN HOANG Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 14.06.2025
Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa

19 50836119 NGUYEN TAN DAT Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 02.06.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

20 50836120
NGUYEN TRUNG 

HIEU
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 04.06.2025

Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa

21 50836121 DO XUAN VAN Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 14.06.2025
Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa

22 50836122 MAI HUY NHAT Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 11.06.2025
Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa

23 50836123
TRAN PHAM MINH 

TRANG
Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 13.06.2025

Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa
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24 50836124
NGUYEN HOANG 

QUOC NAM
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 30.05.2025

Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa

25 50836125
DINH THI HOANG 

LOC
Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 11.06.2025

Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

26 50836126 PHAN QUOC SOAN Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 03.06.2025
Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

27 50836127
NGUYEN THI KIM 

PHUONG
Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 14.06.2025

Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

28 50836128 TRAN MANH HUNG Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 02.06.2025
Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa

29 50836129 NGUYEN VAN TUAN Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 09.06.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

30 50836130
DINH NGUYEN 

TUYET NHUNG
Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 07.06.2025

Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa

31 50836131 PHAM DUC THANG Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 30.05.2025
Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa

32 50836132 DANG THAI SON Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 04.06.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

33 50836133
HOANG THI HOAI 

THUONG
Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 04.06.2025

Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

34 50836134
NGUYEN NHAT 

TUONG
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 13.06.2025

Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

35 50836135
NGUYEN THI 

KHANH TRANG
Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 10.06.2025

Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa

36 50836136 PHAN TIEN THINH Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 16.06.2025
Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa

37 50836137
NGUYEN TIEN 

KHANH
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 14.06.2025

Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

38 50836138
NGUYEN DUC 

HUNG
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 13.06.2025

Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa

39 50836139 LE THI LINH Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 31.05.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

40 50836140
HOANG TRONG 

TUAN ANH
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 05.06.2025

Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

41 50836141 PHAM BINH MINH Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 07.06.2025
Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa

42 50836142 HOANG TAN DAT Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 11.06.2025
Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

43 50836143
DO NGUYEN QUOC 

TOAN
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 10.06.2025

Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

44 50836144 NGUYEN TIEN DAT Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 14.06.2025
Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa

45 50836145 BUI HOAI NAM Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 05.06.2025
Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa

46 50836146 NGUYEN DUC TAI Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 09.06.2025
Ca 1 

(08:00)
Khánh Hòa
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47 50836147 HUYNH QUOC PHU Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 06.06.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

48 50836148
NGUYEN DINH 

THUC
Nam SXCT TP Hồ Chí Minh 09.06.2025

Ca 3 

(12:00)
Khánh Hòa

49 50836149 LE THI AI MY Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 04.06.2025
Ca 4 

(13:30)
Khánh Hòa

50 50836150
NGUYEN THI NGOC 

ANH
Nữ SXCT TP Hồ Chí Minh 10.06.2025

Ca 2 

(09:30)
Khánh Hòa


